
Thời gian tách 

thiết bị

Thời gian đưa 

thiết bị trở lại làm 

việc 

A

Không có

B

I

1

LBFCO trụ 01A nhánh rẽ 

Ấp 4 Thống Nhất tuyến 475 

Bù Đăng - Thủy Điện Đak 

Ka

Trồng xen trụ TA  để nâng 

cao lưới  trung, hạ áp băng 

đường khoảng trụ  41 - 42 

Nr Ấp 4 Thống Nhất

Từ 07h30 phút ngày

12/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 12/5/2026

 16h30 phút 

ngày  12/5/2026

 07h30 phút ngày 

12/5/2026

 16h30 phút ngày  

12/5/2026
Không Không

2

LBFCO trụ 46A nhánh rẽ 

Ấp 4 Thống Nhất tuyến 475 

Bù Đăng - Thủy Điện Đak 

Ka

Trồng xen trụ TA  để nâng 

cao lưới  trung, hạ áp băng 

đường khoảng trụ  69-70 Nr 

Ấp 12 Thống Nhất

Từ 07h30 phút ngày

12/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 12/5/2026

 16h30 phút 

ngày  12/5/2026

 07h30 phút ngày 

12/5/2026

 16h30 phút ngày  

12/5/2026
Không Không

3

Các TBA Ấp 4 Thống Nhất 

04A; 12; 25; 45 nhánh rẽ 

Ấp 4 Thống Nhất 

(85/324/01A) tuyến 475 Bù 

Đăng -  Thủy Điện Đak Ka

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 07h30 phút ngày

12/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 12/5/2026

 16h30 phút 

ngày  12/5/2026

 07h30 phút ngày 

12/5/2026

 16h30 phút ngày  

12/5/2026
Không Không

4

Các TBA: Ấp 12 Thống 

Nhất 27; 39; 54; 64; 74 

nhánh rẽ Thôn 12 Thống 

Nhất (85/324/46A) tuyến 

475 Bù Đăng - Thủy Điện 

Đak Ka.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 07h30 phút ngày

12/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 12/5/2026

 16h30 phút 

ngày  12/5/2026

 07h30 phút ngày 

12/5/2026

 16h30 phút ngày  

12/5/2026
Không Không

5

LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Ấp 

1 Nghĩa Trung 

(469/05B/01) tuyến 473 Bù 

Đăng - Nghĩa Trung

Trồng xen trụ TA  để nâng 

cao lưới  trung, hạ áp băng 

đường khoảng trụ  05B/01 

Nr Ấp 1 Nghĩa Trung tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa Trung

Từ 07h30 phút ngày

12/5/2026 - 11h 30 phút 

ngày 12/5/2026

 16h30 phút 

ngày  12/5/2026

 07h30 phút ngày 

12/5/2026

 11h30 phút ngày  

12/5/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐĂNG:

PHỤ LỤC

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm lưới điện và nhà máy điện tháng 05 năm 2026

(Đính kèm Công văn số:       /KH-PCĐN ngày     /4/2026 của Công ty Điện lực Đồng Nai )

Thời gian dự kiến thao tác tách

 thiết bị và đưa thiết bị trở lại làm 

việc
STT Tên thiết bị

Nội dung công 

việc chính

Thời gian dự kiến 

tiến hành công việc

Thời gian dự 

kiến 

tiến hành 

nghiệm thu, 

chạy thử

Các thông tin cần 

thiết  khác

Các thiết bị khác 

cần cô lập

LƯỚI ĐIỆN 110KV

LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN
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6

LBFCO trụ 01 nhánh rẽ Bù 

Sốp (142/123/53/01) tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn

Trồng xen trụ Tarung áp để 

nâng cao lưới  trung, hạ áp 

băng đường khoảng trụ 02-

03; 18-19 Nr Bù Sốp  tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn

Từ 07h30 phút ngày

21/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 21/5/2026

 16h30 phút 

ngày  21/5/2026

 07h30 phút ngày 

21/5/2026

 16h30 phút ngày  

21/5/2026
Không Không

7

TBA: Bến Đò 39; Y tế Bom 

Bo 68; Trường Học Bom 

Bo 89; Bom Bo 100; Bom 

Bo 114; Bom Bo 171;  Bom 

Bo 191 nhánh rẽ Bom Bo 

tuyến 472 Bù Đăng.

Thí nghiệm CBM các TBA

Từ 07h30 phút ngày

21/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 21/5/2026

 16h30 phút 

ngày  21/5/2026

 07h30 phút ngày 

21/5/2026

 16h30 phút ngày  

21/5/2026
Không Không

8

TBA Trúc Mỹ 04;10 nhánh 

rẽ Trúc Mỹ (46/88B/01) 

tuyến 472 Bù Đăng - Bom 

Bo

Thí nghiệm CBM các TBA

Từ 07h30 phút ngày

21/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 21/5/2026

 16h30 phút 

ngày  21/5/2026

 07h30 phút ngày 

21/5/2026

 16h30 phút ngày  

21/5/2026
Không Không

9

TBA Đak Mốc 08;105 

nhánh rẽ Đak Mốc 

(46/168B/01)  tuyến 472 Bù 

Đăng - Bom Bo

Thí nghiệm CBM các TBA

Từ 07h30 phút ngày

21/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 21/5/2026

 16h30 phút 

ngày  21/5/2026

 07h30 phút ngày 

21/5/2026

 16h30 phút ngày  

21/5/2026
Không Không

10

TBA Chuồng Trâu 50 

nhánh rẽ Chuồng Trâu 

(46/185B/01) nhánh rẽ Bom 

Bo tuyến 472 Bù Đăng - 

Bom Bo  

Thí nghiệm CBM các TBA

Từ 07h30 phút ngày

21/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 21/5/2026

 16h30 phút 

ngày  21/5/2026

 07h30 phút ngày 

21/5/2026

 16h30 phút ngày  

21/5/2026
Không Không

11

TBA Bờ Hồ 01 trụ 350/01 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không

12

TBA Đồng Nai 100 nhánh 

rẽ Đồng Nai (142/100) 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không

13

TBA Nguyễn Huệ 04 nhánh 

rẽ Nguyễn Huệ ( 77/04) 

tuyến 477 Bù Đăng - Thọ 

Sơn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không

14

TBA Sơn Hòa 19 nhánh rẽ 

Sơn Hòa (209B/19) tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không
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15

TBA Thủy Văn 79 nhánh rẽ 

Thủy Văn (159/79) tuyến 

477 Bù Đăng - Thọ Sơn

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không

16

TBA Minh Hưng 142 tuyến 

473 Bù Đăng - Nghĩa 

Trung.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp găn nắp chụp 

chống động vật

Từ 07h30 phút ngày

28/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 28/5/2026

 16h30 phút 

ngày  28/5/2026

 07h30 phút ngày 

28/5/2026

 16h30 phút ngày  

28/5/2026
Không Không

17

LBFCO Trụ 33NR Đoàn 

Kết - Tuyến 475BĐ- Đak 

Ka

Trồng xen trụ 01B để nâng 

cao lưới  trung áp nhánh rẽ 

Tân Minh (85/33/01B) tuyến 

475 Bù Đăng - Thủy Điện 

Đak Ka. 

29/5/2026 - 11h30 phút 

ngày 29/5/2026

 16h30 phút 

ngày  29/5/2026

 07h30 phút ngày 

29/5/2026

 11h30 phút ngày  

29/5/2026
Không Không

II

1
TBA Bùi Đạo 05 trụ 121/05 

tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp phát quang cao 

áp.

Từ 8h00 phút ngày

 04/5/2026 - 8h40 phút 

ngày 04/5/2026

8h40 phút ngày 

04/5/2026

8h00 phút ngày

 04/5/2026

8h40 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

2
TBA Tân Lập 132/05 trụ 

132/05 tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 8h50 phút ngày

 04/5/2026 - 9h30 phút 

ngày 04/5/2026

9h30 phút ngày 

04/5/2026

8h50 phút ngày

 04/5/2026

9h30 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

3
TBA Tân Bình 12 trụ 

140/12 tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 9h40 phút ngày

 04/5/2026 - 10h20 phút 

ngày 04/5/2026

10h20 phút ngày 

04/5/2026

9h40 phút ngày

 04/5/2026

10h20 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

4
TBA Tân Thành 186 trụ 

186 tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h30 phút ngày

 04/5/2026 - 11h10 phút 

ngày 04/5/2026

11h10 phút ngày 

04/5/2026

10h30 phút ngày

 04/5/2026

10h10 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

5

TBA Tân Lợi 12B trụ 

143/48/12B tuyến 474 Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h00 phút ngày

 04/5/2026 - 13h40 phút 

ngày 04/5/2026

13h40 phút ngày 

04/5/2026

13h00 phút ngày

 04/5/2026

13h40 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

6
TBA Tân Thành 139/01 trụ 

139/01 tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 04/5/2026 - 14h30 phút 

ngày 04/5/2026

14h30 phút ngày 

04/5/2026

13h50 phút ngày

 04/5/2026

14h30 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

7
TBA Bàu Linh 34 trụ 86/34 

tuyến 474 Tân Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 04/5/2026 - 15h20 phút 

ngày 04/5/2026

15h20 phút ngày 

04/5/2026

14h40 phút ngày

 04/5/2026

15h20 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

8

TBA Tổ 5 Ấp Sóc Nê 05 trụ 

73/30B/05 tuyến 474 Tân 

Tiến.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 04/5/2026 - 16h10 phút 

ngày 04/5/2026

16h10 phút ngày 

04/5/2026

15h30 phút ngày

 04/5/2026

16h10 phút ngày 

04/5/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ ĐỐP: 
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9

TBA: Cầu Nhỏ 20 trụ 

293/20, Cầu Nhỏ 39 trụ 

293/39, Suối Đĩa 04 trụ 

293/39/04, Cầu Nhỏ 58 trụ 

293/58, Cầu Nhỏ 71 trụ 

293/71 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose và phát quang cao áp

Từ 07h30 phút ngày

 25/5/2026 - 16h30 phút 

ngày 25/5/2026

16h30 phút ngày 

25/5/2026

07h30 phút ngày

 25/5/2026

16h30 phút ngày 

25/5/2026
Không

Cắt 01LBFCO trụ 

293/09 trụ 293/10 

nhánh rẽ Cầu Nhỏ 

tuyến 478 Đa Kia.

10
TBA Cầu Nhỏ 04 trụ 

293/04 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h50 phút ngày

 25/5/2026 - 14h30 phút 

ngày 25/5/2026

14h30 phút ngày 

25/5/2026

13h50 phút ngày

 25/5/2026

14h30 phút ngày 

25/5/2026
Không Không

11
TBA Đội 2 Đa Kia 10 trụ 

298/10 tuyến 478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h40 phút ngày

 25/5/2026 - 15h20 phút 

ngày 25/5/2026

15h20 phút ngày 

25/5/2026

14h40 phút ngày

 25/5/2026

15h20 phút ngày 

25/5/2026
Không Không

12
TBA Đội 7 Đa Kia 05 tuyến 

478 Đa Kia.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h30 phút ngày

 25/5/2026 - 16h10 phút 

ngày 25/5/2026

16h10 phút ngày 

25/5/2026

15h30 phút ngày

 25/5/2026

16h10 phút ngày 

25/5/2026
Không Không

III

1

TBA Phố Lố 7 trụ

258/6B/46/07 NR Phố Lố

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

2

TBA Phố Lố 54 Trụ

258/6B/46/54 NR Phố Lố

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

3

TBA Phố Lố 57 Trụ

258/6B/46/57 NR Phố Lố

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

4

TBA Phố Lố 64 Trụ

258/6B/46/64 NR Phố Lố

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

5

TBA Làng 8-27/8 Trụ

258/6B/61/3/27/8 NR Làng

8-27/8 tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

6

TBA Mường Trầu 6/7 Trụ

258/6B/46/28/6B/7 NR

Mường Trầu tuyến 474 Lộc

Ninh - An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 04/05/2026 - 16h00 

phút ngày 04/05/2026

08h00 phút ngày

 04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026

16h00 phút ngày

04/05/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÌNH LONG:
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7

TBA Thanh Hòa 6 Trụ

144/6 NR Thanh Bình tuyến

474 Lộc Ninh - An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

8

TBA Thanh Hòa 22 Trụ

144/22 NR Thanh Bình

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

9

TBA Thanh Hòa 30 Trụ

144/30 NR Thanh Bình

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

10

TBA Phố Lố 38B/5/18 Trụ

144/38B/5/18 NR Sóc

Giếng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc;

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

11

TBA Sóc Giếng 50 Trụ

144/38B/5/50 NR Sóc

Giếng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

12

TBA Sóc Giếng 56 Trụ

144/38B/5/56 NR Sóc

Giếng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 16h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026

16h00 phút ngày

05/05/2026
Không Không

13

 TBA Bình Tân 14 Trụ 

246/12/14 NR Bình Tân 

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh 

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn, thí 

nghiệm định kỳ CBM

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

14

TBA Bình Tân 16 Trụ

246/12/16 NR Bình Tân

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

15

TBA Bình Tân 16/11 Trụ

246/12/16/11 NR Bình Tân

16 tuyến 471 Lộc Ninh -

Thanh Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

16

TBA Bình Tân 23/7 Trụ

246/12/23/7 NR Bình Tân

23 tuyến 471 Lộc Ninh -

Thanh Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không
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17

TBA Bình Tân 51 Trụ

246/12/51 NR Bình Tân

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

18

TBA Đội 17/6 Trụ

246/12/27/6 NR Đội 17

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

19

TBA Đội 17/36 Trụ

246/12/27/36 NR Đội 17

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 16h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026

16h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

20

TBA Bình Tân 05 Trụ

246/12/05 NR Bình Tân

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 08h00 phút ngày

 06/05/2026 - 09h00 

phút ngày 06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

08h00 phút ngày

06/05/2026

09h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

21

TBA Bình Tân 12B/4 Trụ

246/12/12B/4 NR Bình Tân

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 09h10 phút ngày

 06/05/2026 - 10h00 

phút ngày 06/05/2026

09h10 phút ngày

06/05/2026

09h10 phút ngày

06/05/2026 

10h00 phút ngày

06/05/2026 
Không Không

22

TBA Đội 17/7 Trụ

246/12/27/7 NR Đội 17

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 10h100 phút ngày

06/05/2026 - 10h00 phút 

ngày 06/05/2026

10h10 phút ngày

 06/05/2026

10h10 phút ngày

06/05/2026 

11h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

23

TBA Đội 17/12 Trụ

246/12/27/12 NR Đội 17

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 11h10 phút ngày

 06/05/2026 - 12h00 

phút ngày 06/05/2026

11h10 phút ngày

 06/05/2026

11h10 phút ngày

06/05/2026

12h00 phút ngày

06/05/2026
Không Không

24

Cây Điệp 15 Trụ 253/15 NR 

Thác Số 4 tuyến 471 Lộc

Ninh - Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 13h00 phút ngày

 06/05/2026 - 13h45 

phút ngày 06/05/2026

13h00 phút ngày

06/05/2026

13h00 phút ngày

 06/05/2026

13h45 phút ngày

06/05/2026
Không Không

25

TBA Phú Hòa 6/1 Trụ

253/14/6/1 NR Phú Hòa 1

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 15h00 phút ngày

 06/05/2026 - 15h45 

phút ngày 

06/05/2026+D38:H44

14h00 phút ngày

06/05/2026

14h00 phút ngày

 06/05/2026

14h45 phút ngày

06/05/2026
Không Không

26

TBA Phú Thuận 40 Trụ 40

NR Phú Thuận tuyến 471

Lộc Ninh - Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp.

Từ 15h00 phút ngày

 06/05/2026 - 15h45 

phút ngày 06/05/2026

15h00 phút ngày

 08/05/2026 

15h00 phút ngày

 08/05/2026 

15h45 phút ngày

08/05/2026 
Không Không



7

27

TBA Thanh Thủy 28 Trụ

158B/28 NR Thanh Thủy

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 07/05/2026 - 16h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026
Không Không

28

TBA Thanh Thủy 04 Trụ

158B/04 NR Thanh Thủy

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 07/05/2026 - 16h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026
Không Không

29

TBA Lê Văn Hiệp Trụ

151B/03 NR Thanh Sơn

tuyến 471 Lộc Ninh - Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 07/05/2026 - 16h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026
Không Không

30

TBA Phú Lạc 16 Trụ

219/16 NR Phú Lạc tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 07/05/2026 - 16h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026
Không Không

31

TBA Phú Lạc 34 Trụ

219/34 NR Phú Lạc tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 07/05/2026 - 16h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026

16h00 phút ngày

07/05/2026
Không Không

32

TBA Bình Tây 37 Trụ

258/6B/17B/37 NR Bình

Tây tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

33

TBA Hưng Chiến 18 Trụ

258/6B/18 NR Hưng Chiến

tuyến 474 Lộc Ninh - An

Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

34

TBA Phú Đức 120A Trụ

120A Tuyến 477 Bình Long

– Hưng Chiến

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

35

TBA Cầu Trắng 12 trụ

253/12 nhánh rẽ Thác Số 4

tuyến 471 Lộc Ninh-Thanh

Phú

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn, Thí 

nghiệm CBM

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

36

TBA Sóc Vàng 11 trụ

258/6B/46/42B/11 NR Sóc

Vàng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không
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37

TBA Sóc Vàng 11 trụ

258/6B/46/42B/11 NR Sóc

Vàng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

38

TBA Sóc Vàng 184 trụ

258/6B/46/42B/184 NR Sóc

Vàng tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Thi công công trình SCLthay 

thiết bị FCO, LA, MCCB, 

ống nhựa và thùng Tôn

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 16h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

 08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026

16h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

39

TBA Nguyễn Huệ 247/1 trụ

247/1 tuyến 474 Lộc Ninh -

An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 08/05/2026 - 09h00 

phút ngày 08/05/2026

08h00 phút ngày

08/05/2026

08h00 phút ngày

08/05/2026 

09h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

40

TBA Phú Đức 32 trụ 32

nhánh rẽ Phú Đức tuyến

476 Bình Long-Thác Số 4

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 09h10 phút ngày

08/05/2026 - 10h00 phút 

ngày 08/05/2026

09h10 phút ngày

08/05/2026

09h10 phút ngày

 08/05/2026 

10h00 phút ngày

08/05/2026 
Không Không

41

TBA Thịnh 4 trụ 04 nhánh

rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc

Ninh - An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 10h10 phút ngày

08/05/2026 - 10h00 phút 

ngày 08/05/2026

10h10 phút ngày

 08/05/2026

10h10 phút ngày

 08/05/2026 

11h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

42

TBA Thịnh 11 trụ 11 nhánh

rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc

Ninh - An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 11h10 phút ngày

 08/05/2026 - 12h00 

phút ngày 08/05/2026

11h10 phút ngày

 08/05/2026 

11h10 phút ngày

08/05/2026

12h00 phút ngày

08/05/2026 
Không Không

43

TBA Thịnh 23 trụ 23 nhánh

rẽ Phú Thịnh tuyến 474 Lộc

Ninh - An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 13h00 phút ngày

 08/05/2026 - 13h45 

phút ngày 08/05/2026

13h00 phút ngày

 08/05/2026

13h00 phút ngày

 08/05/2026 

14h00 phút ngày

08/05/2026
Không Không

44

TBA Ngô Viết Vững trụ 08

nhánh rẽ Ngô Viết Vững

tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 14h00 phút ngày

 08/05/2026 - 14h45 

phút ngày 08/05/2026

14h15 phút ngày

 08/05/2026

14h15 phút ngày

 08/05/2026

15h15 phút ngày

08/05/2026
Không Không

45

TBA Thanh Tuấn 11 trụ 11

nhánh rẽ Thanh Tuấn tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 13/05/2026 - 09h00 

phút ngày 13/05/2026

08h00 phút ngày

 13/05/2026

08h00 phút ngày

13/05/2026 

09h00 phút ngày

13/05/2026
Không Không

46

TBA Thanh Hưng 16 trụ 16

nhánh rẽ Thanh Hưng tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 09h10 phút ngày

  13/05/2026 - 10h00 

phút ngày 13/05/2026

09h10 phút ngày

 13/05/2026

09h10 phút ngày

 13/05/2026 

10h00 phút ngày

 13/05/2026
Không Không
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47

TBA Thanh Tuấn 39B trụ

39B nhánh rẽ Thanh Tuấn

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 10h100 phút ngày

 13/05/2026 - 10h00 

phút ngày 13/05/2026

10h10 phút ngày

  13/05/2026

10h10 phút ngày

  13/05/2026

11h00 phút ngày

 13/05/2026
Không Không

48

TBA Thanh Kiều 6/12 trụ

12 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh

kiều tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 11h10 phút ngày

  13/05/2026 - 12h00 

phút ngày  13/05/2026

11h10 phút ngày

 13/05/2026 

11h10 phút ngày

 13/05/2026

12h00 phút ngày

 13/05/2026 
Không Không

49

TBA Thanh Kiều 6/33 trụ

33 nhánh rẽ Tổ 3&4 Thanh

kiều tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 13h00 phút ngày

 13/05/2026 - 13h45 

phút ngày 13/05/2026

13h00 phút ngày

  13/05/2026

13h00 phút ngày

  13/05/2026

13h45 phút ngày

 13/05/2026
Không Không

50

TBA Thanh Kiều 08 trụ 08

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 14h00 phút ngày

  13/05/2026 - 14h45 

phút ngày  13/05/2026

14h00 phút ngày

  13/05/2026

14h00 phút ngày

  13/05/2026

14h45 phút ngày

 13/05/2026
Không Không

51

TBA Thanh Kiều 16 trụ 16

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 15h00 phút ngày

  13/05/2026 - 15h45 

phút ngày  13/05/2026

15h00 phút ngày

  13/05/2026 

15h00 phút ngày

  13/05/2026 

15h45 phút ngày

 13/05/2026 
Không Không

52

TBA Thanh Kiều 16 trụ 16

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước tuyến 471 Lộc Ninh

– Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 15h50 phút ngày

  13/05/2026 - 15h45 

phút ngày 13/05/2027

15h50 phút ngày

  13/05/2026 

15h50 phút ngày

  13/05/2026 

16h30 phút ngày

 13/05/2026
Không Không

53

TBA tổ 5&7 Thanh Kiều trụ 

35/10/10 nhánh rẽ tổ 5&7

Thanh Kiều tuyến 471 Lộc

Ninh – Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 20/05/2026 - 09h00 

phút ngày 20/05/2026

08h00 phút ngày

 20/05/2026

08h00 phút ngày

20/05/2026 

09h00 phút ngày

20/05/2026
Không Không

54

TBA NMXM 45/11 trụ 11

nhánh rẽ NMXM Bình

Phước 45 tuyến 471 Lộc

Ninh – Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 09h10 phút ngày

  20/05/2026 - 10h00 

phút ngày 20/05/2026

09h10 phút ngày

 20/05/2026

09h10 phút ngày

 20/05/2026 

10h00 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

55

TBA Thanh An 53/2 trụ 02

nhánh rẽ Chí Phú tuyến 471

Lộc Ninh – Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 10h100 phút ngày

 20/05/2026 - 10h00 

phút ngày 20/05/2026

10h10 phút ngày

  20/05/2026

10h10 phút ngày

  20/05/2026

11h00 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

56

TBA Thanh An 31/19 trụ

19 nhánh rẽ Thanh An

31/22 tuyến 471 Lộc Ninh –

Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 11h10 phút ngày

  20/05/2026 - 12h00 

phút ngày 20/05/2026

11h10 phút ngày

 20/05/2026

11h10 phút ngày

 20/05/2026

12h00 phút ngày

 20/05/2026 
Không Không
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57

TBA Thanh Hòa 38B/02 trụ

02 nhánh rẽ Thanh Hòa 38B

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 13h00 phút ngày

 20/05/2026 - 13h45 

phút ngày 20/05/2026

13h00 phút ngày

  20/05/2026

13h00 phút ngày

  20/05/2026

13h45 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

58

TBA Thanh Bình 57 trụ 57

nhánh rẽ Thanh Bình tuyến

474 Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 14h00 phút ngày

  20/05/2026 - 14h45 

phút ngày  20/05/2026

14h00 phút ngày

  20/05/2026

14h00 phút ngày

  20/05/2026

14h45 phút ngày

20/05/2026
Không Không

59

TBA Sóc Giếng 12/10 trụ

10 nhánh rẽ Sóc giếng 12

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 15h00 phút ngày

  20/05/2026 - 15h45 

phút ngày 20/05/2026

15h00 phút ngày

  20/05/2026 

15h00 phút ngày

  20/05/2026 

15h45 phút ngày

 20/05/2026 
Không Không

60

TBA Phú Lạc 34 trụ 34

nhánh rẽ Phú Lạc tuyến 474

Lộc Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 20/05/2026 - 09h00 

phút ngày 20/05/2026

08h00 phút ngày

 20/05/2026

08h00 phút ngày

20/05/2026 

09h00 phút ngày

20/05/2026
Không Không

61

TBA Thanh Hải 24 trụ 24

nhánh rẽ Thanh Hải tuyến

471 Lộc Ninh – Thanh Phú

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 09h10 phút ngày

  20/05/2026 - 10h00 

phút ngày 20/05/2026

09h10 phút ngày

 20/05/2026

09h10 phút ngày

 20/05/2026 

10h00 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

62

TBA Thanh Hòa 131/1 trụ

01 nhánh rẽ Thanh Hòa 131

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 10h100 phút ngày

 20/05/2026 - 10h00 

phút ngày 20/05/2026

10h10 phút ngày

  20/05/2026

10h10 phút ngày

  20/05/2026

11h00 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

63

TBA Thanh Hòa 131/11 trụ

11 nhánh rẽ Thanh Hòa 131

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 11h10 phút ngày

  20/05/2026 - 12h00 

phút ngày 20/05/2026

11h10 phút ngày

 20/05/2026

11h10 phút ngày

 20/05/2026

12h00 phút ngày

 20/05/2026 
Không Không

64

TBA Thanh Hòa 122/01 trụ

01 nhánh rẽ Thanh Hòa 122

tuyến 474 Lộc Ninh – An

Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 13h00 phút ngày

 20/05/2026 - 13h45 

phút ngày 20/05/2026

13h00 phút ngày

  20/05/2026

13h00 phút ngày

  20/05/2026

13h45 phút ngày

 20/05/2026
Không Không

65

TBA Sóc Vàng 32/12 trụ 12

(42B/59/32/12) nhánh rẽ

ULIFAM tuyến 474 Lộc

Ninh – An Lộc

Trung Tâm Thí Nghiệm điện

thí nghiệm CBM định kỳ

TBA kết hợp bảo trì đầu

cosse hạ áp

Từ 08h00 phút ngày

 20/05/2026 - 09h00 

phút ngày 20/05/2026

08h00 phút ngày

 20/05/2026

08h00 phút ngày

20/05/2026 

09h00 phút ngày

20/05/2026
Không Không

66
TBA Nguyễn Huệ 239B/1B

tuyến 474LN-AL

TCS từ III-250kVA lên III-

400kVA. Công trình XDCB

năm 2026

Tháng 05 năm 2026
Tháng 05 năm 

2026

Tháng 05 năm 

2026
Tháng 05 năm 2026 Không Không

67
TBA Nguyễn Huệ 250B

tuyến 474LN-AL

TCS TBA từ 3x50kVA lên

III-400kVA Công trình

XDCB năm 2026

Tháng 05 năm 2026
Tháng 05 năm 

2026

Tháng 05 năm 

2026
Tháng 05 năm 2026 Không Không
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68

TBA Công Viên 259B 

nhánh rẽ Nguyễn Trãi 

261AB tuyến 474 LN-AN

TCS TBA từ 3x50kVA lên

3x50kVA+TBA III-400kVA

Công trình XDCB năm 2026 

Tháng 05 năm 2026
Tháng 05 năm 

2026

Tháng 05 năm 

2026
Tháng 05 năm 2026 Không Không

69

TBA Chợ Bình Long trụ

3/01 nhánh rẽ Chợ Bình

Long tuyến 471LN-TP 

TCS III-250kVA lên III-

400kVA Công trình XDCB

năm 2026.

Tháng 05 năm 2026
Tháng 05 năm 

2026

Tháng 05 năm 

2026
Tháng 05 năm 2026 Không Không

70

TBA Trần Phú trụ 09 nhánh 

rẽ Chợ Bình Long tuyến 

471LN-TP  

Tăng công suất từ III-

320kVA lên III-400kVA

Công trình XDCB năm

2026.

Tháng 05 năm 2026
Tháng 05 năm 

2026

Tháng 05 năm 

2026
Tháng 05 năm 2026 Không Không

IV

1

TBA Chợ Phú Văn 67 trụ 

67 tuyến 473BGM - Phú 

Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026 

Từ 08h00 phút ngày

 05/05/2026 - 09h00 

phút ngày 05/05/2026

08h00 phút ngày

 05/05/2026 

08h00 phút ngày

 05/05/2026 

09h00 phút ngày

05/05/2026 
Không Không

2
TBA Phú Văn 90 trụ 90 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026 

Từ 09h10 phút ngày

 05/05/2026 - 10h00 

phút ngày 05/05/2026

09h10 phút ngày

 05/05/2026

09h10 phút ngày

 05/05/2026 

10h00 phút ngày

05/05/2026 
Không Không

3
TBA Phú Văn 110 trụ 110 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h15 phút ngày

 05/05/2026 - 11h45 

phút ngày 05/05/2026

10h15 phút ngày

 05/05/2026 

10h15 phút ngày

 05/05/2026

11h45 phút ngày

 05/05/2026 
Không Không

4
TBA Phú Văn 129 trụ 129 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày

 05/05/2026 - 14h30 

phút ngày 05/05/2026

13h00 phút ngày

 05/05/2026 

13h00 phút ngày

 05/05/2026 

14h30 phút ngày

05/05/2026 
Không Không

5
TBA Thác Dài trụ 157 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h45 phút ngày

 05/05/2026 - 15h20 

phút ngày 05/05/2026

14h45 phút ngày

 05/05/2026 

14h45 phút ngày

 05/05/2026 

15h20 phút ngày

05/05/2026 
Không Không

6
TBA Thác Dài trụ 166 

tuyến 473BGM - Phú Văn
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 05/05/2026 - 16h20 

phút ngày 05/05/2026

15h30 phút ngày

05/05/2026 

15h30 phút ngày

 05/05/2026 

16h20 phút ngày

 05/05/2026 
Không Không

7

TBA Bệnh viện Nhân Ái 03 

trụ 206/03 Nr Bệnh viện 

nhân Ái, tuyến 473BGM - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 05/05/2026 - 16h20 

phút ngày 05/05/2026

15h30 phút ngày

05/05/2026 

15h30 phút ngày

 05/05/2026 

16h20 phút ngày

 05/05/2026 
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN BÙ GIA MẬP: 
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8

TBA Bệnh viện Nhân Ái 03 

trụ 206/05 Nr Bệnh viện 

nhân Ái, tuyến 473BGM - 

Phú Văn

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 05/05/2026 - 16h20 

phút ngày 05/05/2026

15h30 phút ngày

05/05/2026

15h30 phút ngày

 05/05/2026

16h20 phút ngày

05/05/2026
Không Không

9

TBA Đăk Son 1-04B trụ 

166/04B tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h00 phút ngày

 12/05/2026 - 09h00 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

 12/05/2026 

08h00 phút ngày

 12/05/2026 

09h00 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

10

TBA Bưng Đăk Son 07 trụ 

166/09/07 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h10 phút ngày

 12/05/2026 - 10h00 

phút ngày 07/05/2026

09h10 phút ngày

 07/05/2026

09h10 phút ngày

 07/05/2026

10h00 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

11

TBA Đăk Son 1-16 trụ 

166/16 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h15 phút ngày

 12/05/2026 - 11h45 

phút ngày 07/05/2026

10h15 phút ngày

 07/05/2026

10h15 phút ngày

07/05/2026

11h45 phút ngày

 07/05/2026
Không Không

12

TBA Bù Cà Mau 07 trụ 

177/07 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày

 12/05/2026 - 14h30 

phút ngày 07/05/2026

13h00 phút ngày

 12/05/2026 

13h00 phút ngày

 07/05/2026

14h30 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

13

TBA Bù Cà Mau 18 trụ 

177/18 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h45 phút ngày

 12/05/2026 - 15h20 

phút ngày 07/05/2026

14h45 phút ngày

 07/05/2026

14h45 phút ngày

 12/05/2026 

15h20 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

14

TBA Bù Cà Mau 25B trụ 

177/25B tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 12/05/2026 - 16h20 

phút ngày 07/05/2026

15h30 phút ngày

12/05/2026 

15h30 phút ngày

 12/05/2026 

16h20 phút ngày

 07/05/2026
Không Không

15

TBA Đội 3 Khắc Khoan 20 

trụ 184/20 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 12/05/2026 - 16h20 

phút ngày 07/05/2026

15h30 phút ngày

07/05/2026

15h30 phút ngày

 12/05/2026 

16h20 phút ngày

 12/05/2026 
Không Không

16

TBA Khắc Khoan 224 trụ 

224 tuyến 471BGM - Đắk 

Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 12/05/2026 - 16h20 

phút ngày 07/05/2026

15h30 phút ngày

07/05/2026

15h30 phút ngày

 07/05/2026

16h20 phút ngày

07/05/2026
Không Không

17

Nhánh rẽ Bù Xia 484 trụ 

484 tuyến 471 Bù Gia Mập - 

Đắk Ơ

Tăng công suất trạm biến Bù 

Xia 484/12 từ 1x25kVA lên 

1x50kVA trụ 484/12

Từ 08h00 phút ngày

 12/05/2026 - 11h20 

phút ngày 07/05/2026

08h00 phút ngày

07/05/2026

11h20 phút ngày

 07/05/2026

11h20 phút ngày

07/05/2026
Không Không

18

TBA C568-17/02 trụ 

218/17/02 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 08h00 phút ngày

 12/05/2026 - 09h00 

phút ngày 12/05/2026

08h00 phút ngày

 12/05/2026 

08h00 phút ngày

 12/05/2026 

09h00 phút ngày

12/05/2026 
Không Không
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19

TBA Bù Ka 08/07 trụ 

385/08/07 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 09h10 phút ngày

 12/05/2026 - 10h00 

phút ngày 12/05/2026

09h10 phút ngày

 12/05/2026

09h10 phút ngày

 12/05/2026

10h00 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

20
TBA Đăk U 407 trụ 407 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 10h15 phút ngày

 12/05/2026 - 11h45 

phút ngày 12/05/2026

10h15 phút ngày

 12/05/2026

10h15 phút ngày

12/05/2026

11h45 phút ngày

 12/05/2026
Không Không

21

Nhánh rẽ Suối đá Đăk U trụ 

425 tuyến 471BGM - Đắk 

Ơ

- Tháo gỡ và di dời TBA 

1x50kVA Suối Đá Đắk U 21 

từ vị trí 425/21 hiện hữu đến 

vị trí trụ 425/30 XDM

Từ 13h00 phút ngày

 12/05/2026 - 16h30 

phút ngày 12/05/2026

13h00 phút ngày

 12/05/2026 

13h00 phút ngày

 12/05/2026

16h30 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

22
TBA Đăk U 457 trụ 457 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 14h45 phút ngày

 12/05/2026 - 15h20 

phút ngày 12/05/2026

14h45 phút ngày

 12/05/2026

14h45 phút ngày

 12/05/2026 

15h20 phút ngày

12/05/2026 
Không Không

23

TBA Bù Xia 516/32 trụ 

516/32 tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 15h30 phút ngày

 12/05/2026 - 16h20 

phút ngày 12/05/2026

15h30 phút ngày

12/05/2026 

15h30 phút ngày

 12/05/2026 

16h20 phút ngày

 12/05/2026
Không Không

24
Nhánh rẽ Thôn 4 trụ 556 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ

Thí nghiệm CBM năm 2026 

các TBA: Thôn 4-43; Thôn 4-

91; Thôn 4 Xóm Tày

Từ 15h30 phút ngày

 12/05/2026 - 16h20 

phút ngày 12/05/2026

15h30 phút ngày

12/05/2026

15h30 phút ngày

 12/05/2026 

16h20 phút ngày

 12/05/2026 
Không Không

25

Nhánh rẽ Thôn 2 trụ 

595/04B tuyến 471BGM - 

Đắk Ơ

- Tăng công suất trạm biến 

Thôn 9-8 từ 1x25kVA lên 

1x50kVA trụ 595/73; Thôn 

10-96 từ 1x25kVA lên 

Từ 07h30 phút ngày

 14/05/2026 - 16h30 

phút ngày 14/05/2026

07h30 phút ngày

 14/05/2026

07h30 phút ngày

 14/05/2026

16h30 phút ngày 

14/05/2026
Không Không

26
Nhánh rẽ Thôn 6 trụ 595/01 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ

- Thí nghiệm CBM năm 

2026 các TBA: Đăk Lim 

02A; Đăk Lim 02AC/08; 

Thôn 6-04; Thôn 6-24; Thôn 

Từ 08h00 phút ngày

 15/05/2026 - 12h00 

phút ngày 15/05/2026

08h00 phút ngày

 15/05/2026 

08h00 phút ngày

 15/05/2026 

12h00 phút ngày

15/05/2026 
Không Không

27
TBA Đăk Ơ 655 trụ 655 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ
Thí nghiệm CBM năm 2026

Từ 13h00 phút ngày

 15/05/2026 - 14h10 

phút ngày 15/05/2026

13h00 phút ngày

 15/05/2026

13h00 phút ngày

 15/05/2026

14h10 phút ngày

15/05/2026 
Không Không

28
Nhánh rẽ Thôn 3 trụ 659 

tuyến 471BGM - Đắk Ơ

- Thí nghiệm CBM năm 

2026 các TBA: Thôn 3-09; 

Thôn 3 Suối Đồn 40; Thôn 3 

Suối Đồn 56

Từ 14h25 phút ngày

 15/05/2026 - 16h30 

phút ngày 15/05/2026

14h25 phút ngày

 15/05/2026

14h25 phút ngày

15/05/2026

16h30 phút ngày

15/05/2026
Không Không

29

Phân đoạn 148B trụ 148B 

tuyến 473 Bù Gia Mập - 

Phú Văn

- Tăng công suất các TBA: 

Tăng công suất TBA Thác 

Dài 166 từ 1x37,5kVA lên 

100kVA trụ 166; Cây da 

Từ 07h30 phút ngày

 21/05/2026 - 16h30 

phút ngày 21/05/2026

07h30 phút ngày

 21/05/2026

07h30 phút ngày

 21/05/2026

16h30 phút ngày

 21/05/2026
Không Không
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V

1

- Cắt RC trụ 91B/251/3 

nhánh rẽ Minh Lập 251 

tuyến 472 Chơn Thành- 

Nha Bích.

- Cắt 3DS trụ 91B/251/01 

nhánh rẽ Minh Lập 251 

tuyến 472 Chơn Thành- 

Nha Bích.

- Cắt RC+3DS trụ 436/01 

nhánh rẽ Minh Lập Tân 

Hưng tuyến 471 Becamex – 

Minh Lập

-Bảo trì bảo dưỡng lưới điện.

'- Xí nghiệp dịch vụ Điện lực 

Đồng Nai thí nghiệm CBM 

thiết bị, TBA :

+ Tụ Bù 91B/251/52.

+ TBA Minh Lập 251/18, 

Minh Lập 251/26B/10/06,  

Minh Lập 251/26B/20, Minh 

Lập 251/26B/38, Minh Lập 

251/39, Minh Lập 251/58, 

Minh Lập 251/58, Minh Lập 

251/17B/05, Minh Lập 

251/22, Minh Lập 251/22, 

Minh Lập 251/34, Minh Lập 

251/73,Minh Lập 251/56B/6 

Minh Lập 251/56B/30/60, 

TBA Minh Lập 

251/56B/30/60/15

Từ 07h30 phút ngày

 07/05/2026 - 17h00 

phút ngày 07/05/2026

17h00 phút ngày 

07/05/2026

 07h30 phút ngày

07/05/2026

17h00 phút ngày 

07/05/2026

Đăng ký bổ sung 

công tác : 

Thay đổi so với kế 

hoạch năm 2026

Không

2

Cắt 03LBFCO trụ 

92B/06/01 nhánh rẽ Đường 

số 7 tuyến 476 Chơn Thành- 

Thành Tâm

Thí nghiệm CBM TBA : 

+ TBA Chơn Thành 

92B/6/2/01, TBA Chơn 

Thành 92B/6/2/01, TBA 

Chơn Thành 92B/6/5/2, 

TBA Chơn Thành 92B/6/8B, 

TBA Chơn Thành 92B/6/25, 

TBA Chơn Thành 92B/6/62 

Từ 07h30 phút ngày

 16/05/2026 - 11h30 

phút ngày 16/05/2026

11h30 phút ngày 

16/05/2026

 07h30 phút ngày

16/05/2026

11h30 phút ngày 

16/05/2026

Đăng ký bổ sung 

công tác : 

Thay đổi so với kế 

hoạch năm 2026

Không

VI

VII

VIII

IX

X

1

TBA Bù Núi 96, trụ 96 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 07h30 phút ngày

 22/05/2026 - 08h10 

phút ngày 22/05/2026

08h10 phút ngày 

22/05/2026

07h30 phút ngày

 22/05/2026

08h10 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHÚ RIỀNG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỘC NINH: 

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN CHƠN THÀNH: Không có kế hoạch BDSC trong tháng.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG XOÀI: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN HỚN QUẢN: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN PHƯỚC LONG: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.
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2

TBA Bù Núi 90, trụ 90 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 22/05/2026 - 09h00 

phút ngày 22/05/2026

09h00 phút ngày 

22/05/2026

08h20 phút ngày

 22/05/2026

09h00 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

3

TBA Bù Núi 77, trụ 77 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 22/05/2026 - 09h50 

phút ngày 22/05/2026

09h50 phút ngày 

22/05/2026

09h10 phút ngày

 22/05/2026

09h50 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

4

TBA Bù Núi 56B, trụ 56B 

NR Bù Núi tuyến 473 Lộc 

Ninh- Lộc Thạnh Xã Lộc 

Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 22/05/2026 - 10h40 

phút ngày 22/05/2026

10h40 phút ngày 

22/05/2026

10h00 phút ngày

 22/05/2026

10h40 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

5

TBA Bù Núi 54, trụ 54 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 22/05/2026 - 11h30 

phút ngày 22/05/2026

11h30 phút ngày 

22/05/2026

10h50 phút ngày

 22/05/2026

11h30 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

6

TBA Bù Núi 42, trụ 42 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 22/05/2026 - 13h50 

phút ngày 22/05/2026

13h50 phút ngày 

22/05/2026

13h10 phút ngày

 22/05/2026 

13h50 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

7

TBA Bù Núi 15, trụ 15 NR 

Bù Núi tuyến 473 Lộc Ninh- 

Lộc Thạnh Xã Lộc Tấn, 

Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 22/05/2026 - 14h40 

phút ngày 22/05/2026

4h40 phút ngày 

22/05/2026

14h00 phút ngày

 22/05/2026 

4h40 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

8

TBA Trạm Bơm Bệnh Viện 

17/5, trụ 17/5 NR Trạm 

Bơm Bệnh Viện tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 22/05/2026 - 15h30 

phút ngày 22/05/2026

15h30 phút ngày 

22/05/2026

14h50 phút ngày

 22/05/2026

15h30 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

9

TBA Nước Đá Hoàng 

Thanh Minh, trụ 193/01 

tuyến 472 Lộc Ninh- Lộc 

Quang Xã Lộc Tấn, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 22/05/2026 - 16h20 

phút ngày 22/05/2026

16h20 phút ngày 

22/05/2026

15h40 phút ngày

 22/05/2026 đến

16h20 phút ngày 

22/05/2026
Không Không

10

TBA Làng Mười 03, trụ 03 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Ninh, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 07h30 phút ngày

 28/05/2026 - 08h10 

phút ngày 28/05/2026

08h10 phút ngày 

`28/05/2026

07h30 phút ngày

 28/05/2026 

08h10 phút ngày 

`28/05/2026
Không Không
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11

TBA Làng Mười 20, trụ 20 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Ninh, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 28/05/2026 - 09h00 

phút ngày 28/05/2026

09h00 phút ngày 

28/05/2026

08h20 phút ngày

 28/05/2026 đến

09h00 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

12

TBA Làng Mười 28, trụ 28 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Ninh, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 28/05/2026 - 09h50 

phút ngày 28/05/2026

09h50 phút ngày 

28/05/2026

09h10 phút ngày

 28/05/2026

09h50 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

13

TBA Làng Mười 37, trụ 37 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 28/05/2026 - 10h40 

phút ngày 28/05/2026

10h40 phút ngày 

28/05/2026

10h00 phút ngày

 28/05/2026

10h40 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

14

TBA Làng Mười 55, trụ 55 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 28/05/2026 - 11h30 

phút ngày 28/05/2026

11h30 phút ngày 

28/05/2026

10h50 phút ngày

 28/05/2026

11h30 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

15

TBA Làng Mười 82, trụ 82 

NR Làng Mười  tuyến 473 

Lộc Ninh- Lộc Thạnh Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 28/05/2026 - 13h50 

phút ngày 28/05/2026

13h50 phút ngày 

28/05/2026

13h10 phút ngày

 28/05/2026

13h50 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

16

TBA Làng Mười 101, trụ 

101 NR Làng Mười  tuyến 

473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 28/05/2026 - 14h40 

phút ngày 28/05/2026

14h40 phút ngày 

28/05/2026

14h00 phút ngày

 28/05/2026

14h40 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

17

TBA Làng Mười 112, trụ 

112 NR Làng Mười  tuyến 

473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 28/05/2026 - 15h30 

phút ngày 28/05/2026

15h30 phút ngày 

28/05/2026

14h50 phút ngày

 28/05/2026

15h30 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

18

BA Làng Mười 91/2, trụ 

91`/2 NR Làng Mười  tuyến 

473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 28/05/2026 - 16h20 

phút ngày 28/05/2026

16h20 phút ngày 

28/05/2026

15h40 phút ngày

 28/05/2026

16h20 phút ngày 

28/05/2026
Không Không

19

TBA Vũ Ngọc Sang 06, trụ 

06 NR Vũ Ngọc Sang tuyến 

473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 07h30 phút ngày

 29/04/2026 - 08h10 

phút ngày 29/04/2026

08h10 phút ngày 

29/04/2026

07h30 phút ngày

 29/04/2026

08h10 phút ngày 

29/04/2026
Không Không
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20

TBA Vũ Ngọc Sang 21, trụ 

21 NR Vũ Ngọc Sang tuyến 

473 Lộc Ninh- Lộc Thạnh 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 08h20 phút ngày

 29/04/2026 - 09h00 

phút ngày 29/04/2026

09h00 phút ngày 

29/04/2026

08h20 phút ngày

 29/04/2026

09h00 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

21

TBA Đội 2 Tân Bình 13, trụ 

13 NR Đội 2 Tân Bình 

tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc 

Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 09h10 phút ngày

 29/04/2026 - 09h50 

phút ngày 29/04/2026

09h50 phút ngày 

29/04/2026

09h10 phút ngày

 29/04/2026

09h50 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

22

TBA Đội 2 Tân Bình 18, trụ 

18 NR Đội 2 Tân Bình 

tuyến 473 Lộc Ninh- Lộc 

Thạnh Xã Lộc Tấn, Đồng 

Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h00 phút ngày

 29/04/2026 - 10h40 

phút ngày 29/04/2026

10h40 phút ngày 

29/04/2026

10h00 phút ngày

 29/04/2026

10h40 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

23

TBA Lộc Bình Một 28, trụ 

28 NR Lộc Bình Một tuyến 

472 Lộc Ninh- Lộc Quang 

Xã Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 10h50 phút ngày

 29/04/2026 - 11h30 

phút ngày 29/04/2026

11h30 phút ngày 

29/04/2026

10h50 phút ngày

 29/04/2026

11h30 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

24

TBA Đập Nước 08, trụ 08 

NR Đập Nước tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 13h10 phút ngày

 29/04/2026 - 13h50 

phút ngày 29/04/2026

13h50 phút ngày 

29/04/2026

13h10 phút ngày

 29/04/2026

13h50 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

25

TBA Cao su 2-09, trụ 09 

NR Cao su 2tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang Xã Lộc 

Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h00 phút ngày

 29/04/2026 - 14h40 

phút ngày 29/04/2026

14h40 phút ngày 

29/04/2026

14h00 phút ngày

 29/04/2026

14h40 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

26

TBA Lộc Thiện 48, trụ 48 

NR Lộc Thiện tuyến 472 

Lộc Ninh- Lộc Quang Xã 

Lộc Tấn, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 14h50 phút ngày

 29/04/2026 - 15h30 

phút ngày 29/04/2026

15h30 phút ngày 

29/04/2026

14h50 phút ngày

 29/04/2026

15h30 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

27

TBA Nước Đá Quốc Anh, 

trụ 91/01 tuyến 472 Lộc 

Ninh- Lộc Quang Xã Lộc 

Ninh, Đồng Nai.

Thí nghiệm CBM định kỳ 

TBA kết hợp bảo trì đầu 

cose.

Từ 15h40 phút ngày

 29/04/2026 - 16h20 

phút ngày 29/04/2026

16h20 phút ngày 

29/04/2026

15h40 phút ngày

 29/04/2026

16h20 phút ngày 

29/04/2026
Không Không

XI

XII NMTĐ NHỎ: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỒNG PHÚ: Không có kế hoạch BDSC trong tháng 05/2026.
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